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DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ "MẦM XANH IU THƯƠNG"
CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2022

(cập nhật đến ngày 12 tháng 8 năm 2022)
STT Ngày nhận Số tiền ủng hộ Ghi chú chuyển khoản

Hiện kim

1 26/07/2022 50.000 đ
HUYNH VINH TRUONG, P.QLKH, Truong 
Dai hoc Quoc te, ung ho chien dich MHX

2 25/07/2022 200.000 đ
PHAM THI CAT TIEN PQLKH UNG HO 
HOAT DONG MHX 2022

3 25/07/2022 200.000 đ
Nguyen Le Khanh Linh PQLKH ung ho hoat 
dong MHX 2022

4 22/07/2022 500.000 đ Ms Ha Khoa BA ung ho hoat dong MHX 2022

5 14/07/2022 500.000 đ
Nguyen Minh Quan-BM Toan-Ung ho hoat 
dong MHX 2022

6 14/07/2022 100.000 đ Tran quoc vu-p.vttb-ung ho mhx 2022

7 13/07/2022 500.000 đ
Dang Hong Thu - Ca nhan - Ung ho hoat dong 
MHX 2022

8 13/07/2022 200.000 đ
TranThiHaiYen K.CNSH 
UnghohoatdongMHX2022

9 12/07/2022 1.550.066 đ
Tran Thanh Son - Cuu Sinh Vien IU- Ung Ho 
hoat dong MHX 2022

10 12/07/2022 500.000 đ
NGUYEN THI MY LINHTCCBung ho hoat 
dong MHX 2022

11 12/07/2022 600.000 đ
Quy Hoan Thuc Quyen Thanh Lan VTTB ung 
ho MHX 2022

12 12/07/2022 200.000 đ
Dang Thi Ngoc Linh khoa KTQLCN ung ho 
hoat dong MHX 2022

13 11/07/2022 150.000 đ
DUONG THANH THAO Ung ho hoat dong 
MHX 2022

14 11/07/2022 300.000 đ THANH NGA-BMA-ung ho MHX 2022

15 11/07/2022 100.000 đ
HA THI NGOC LINH ung ho hoat dong MHX 
2022

16 11/07/2022 30.000 đ
NGUYEN UYEN MINH ung ho hoat dong 
MHX 2022

17 11/07/2022 300.000 đ
Nguyen Hoang Phuong Mai - BMA - Ung ho 
MHX 2022

18 11/07/2022 300.000 đ
HOANG THUY MAI Cuu sv ung ho hoat dong 
MHX 2022



19 11/07/2022 300.000 đ
TRAN DOAN THU_BMA_UNG HO HOAT 
DONG MHX2022

20 11/07/2022 300.000 đ
Nguyen Le Bao Ngoc_BMA_ung ho hoat dong 
MHX2022

21 11/07/2022 300.000 đ
LAN ANH - Khoa CNSH - Ung ho hoat dong 
MHX 2022

22 11/07/2022 1.000.000 đ Le Ngoc Lieu-K.CNSH-Ung ho MHX2022

23 11/07/2022 100.000 đ
Tran Phuong Quyen _ Ung ho hoat dong MHX 
2022

24 10/07/2022 100.000 đ ung ho hoat dong mhx 2022
25 10/07/2022 50.000 đ ung ho hoat dong MHX 2022

26 09/07/2022 500.000 đ
PHAM THI HUONG MAI-P.DTPT-Ung ho 
hoat dong MHX 2022

27 08/07/2022 300.000 đ
GV NGUYEN TAN MINH - khoa QTKD - Ung 
ho MHX 2002

28 08/07/2022 50.000 đ Dinh Quynh Tran ung ho hoat dong MHX 2022

29 08/07/2022 200.000 đ
Tran Ngoc Diem Chau PQLKH Ung ho mhx 
2022

30 07/07/2022 150.000 đ Truong Tran Phuong Uyen - Ung ho MHX 2022

31 07/07/2022 40.000 đ
TA THI THUY DUONG ung ho hoat dong mhx 
2022

32 07/07/2022 200.000 đ
Tran Thi Ngoc Quy BDCLGDKT Ung ho hoat 
dong

33 07/07/2022 500.000 đ
Nguyen Thi Thanh Sang P.BDCLGD KT. Ung 
ho hoat dong MHX 2022

34 06/07/2022 6.390.000 đ
Cuu sinh vien khoa ky thuat va quan ly cong 
nghiep ung ho hoat dong MHX 2022

35 06/07/2022 1.700.000 đ
PHONG BAO DAM CHAT LUONG GIAO 
DUC KHAO THI UNG HO MHX 2022

36 06/07/2022 500.000 đ
Trinh Thu Nga - Khoa QTKD - Ung ho hoat 
dong MHX 2022

37 06/07/2022 300.000 đ Ngoc ung ho hoat dong MHX 2022

38 06/07/2022 300.000 đ
DANG QUOC TUAN-KhoaCNSH-
unghohoatdongMHX2022

39 06/07/2022 300.000 đ
PHAM PHUONG THAO- P.HCTH ung ho hoat 
dong MHX 2022

40 06/07/2022 1.500.000 đ
Nguyen thi thu trang-P.VTTB-Ung ho hoat dong 
MHX 2022

41 06/07/2022 500.000 đ
NGUYEN THI BICH NGOC - QHDN - UNG 
HO MHX 2022

42 06/07/2022 200.000 đ
NGO QUANG HUY - P.DBCLGD -UNG HO 
HOAT DONG MHX 2022

43 06/07/2022 500.000 đ
Nguyen Dinh Hung - KTXD - Ung ho hoat dong 
MHX2022



44 06/07/2022 200.000 đ
Vo Thi Luu Phuong, K CNTT, ung ho hoat dong 
MHX 2022

45 04/07/2022 100.000 đ
HUYNH NGOC VAN KHANH_Ung ho hoat 
dong MHX 2022

46 01/07/2022 88.888 đ An danh Ung ho hoat dong MHX 2022

47 01/07/2022 30.000 đ
LE NGUYEN THAO VAN - UNG HO HOAT 
DONG MHX 2022

48 01/07/2022 50.000 đ
Ta Vu Phuong Anh Ung ho hoat dong MHX 
2022

49 01/07/2022 100.000 đ
Ha Huu Hoang Tan - Ung ho hoat dong MHX 
2022

50 01/07/2022 100.000 đ Le Thi Xuan Yen Ung ho hoat dong MHX 2022

51 01/07/2022 200.000 đ
Nhu Hoa Nguyen - Ung ho hoat dong MHX 
2022

52 01/07/2022 350.000 đ
LE DOAN ANH KHOA - UNG HO HOAT 
DONG MHX

53 01/07/2022 100.000 đ
GUYEN THAI THANH THANH Ung ho hoat 
dong MHX 2022

54 29/06/2022 40.000 đ
VU QUYNH ANH Ung ho hoat dong MHX 
2022

55 29/06/2022 100.000 đ
SEO SOO YOEN-Ung ho Hoat Dong 
MHX2022

56 27/06/2022 50.000 đ
NGUYEN VO MINH NGOC Ung ho hoat dong 
MHX 2022

57 22/06/2022 200.000 đ DO MINH ANH Ung ho hoat dong MHX 2022
58 07/07/2022 500.000 đ Nguyễn Thị Thuỷ - Ủng hộ tại bàn gây quỹ
59 08/07/2022 500.000 đ Chị Ján - Ủng hộ tại bàn gây quỹ
60 08/07/2022 500.000 đ Ẩn danh

Hiện vật
STT Ngày Giá trị quy đổi Ghi chú

1 12/07/2022 100.000 đ Lê Minh Uyển Châu - Vở viết - 20 cuốn
2 12/07/2022 150.000 đ Trương Thiên Trang - Gạo -  5kg
3 12/07/2022 150.000 đ Trương Việt Tùng - Bánh kẹo 
4 12/07/2022 50.000 đ Trương Hoàn Mỹ - Vở viết - 10 cuốn
5 12/07/2022 150.000 đ Nguyễn Ngọc Phú Bình - Vở viết - 30 cuốn

Tổng cộng 26.368.954 đ
*Trong quá trình tổng hợp không thể thiếu khỏi sau sót, Quý thầy cô, Cán bộ nhân viên, 
Anh Chị cựu Sinh viên và các bạn Sinh viên vui lòng liên hệ đ/c Lê Thị Phương Huyền - Chỉ 
huy phó Chiến dịch để điều chỉnh thông tin ủng hộ nếu có. 


